
Thu hồi các 

khoản ứng 

trước NSĐP

Thanh 

toán nợ 

XDCB

TỔNG SỐ       2,835,841       1,935,841 

A
VỐN TRONG CÂN ĐỐI THEO 

TIÊU CHÍ TỈNH ĐẦU TƯ
         584,017          584,017 

I Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi          525,871          525,871 

1

Hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei 

Thơ Ga, xã Chư  Don, huyện Chư 

Pưh, tỉnh Gia Lai

Chư Pưh

Hồ chứa nước dung tích 10,54 triệu m
3 
 

gồm cụm công trình đầu mối: đập đất, tràn 

xả lũ, cống lấy nước; hệ thống kênh và 

công trình trên kênh chính, kênh nhánh và 

công trình phụ trợ

2018-

2021

614/QĐ-UBND 

ngày 08/6/2018; 

454/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2019; 

340/QĐ-UBND 

ngày 16/4/2021 

      229,000         68,409  203,129    42,538            25,871            25,871 

Công ty 

TNHH 

MTV 

khai thác 

CTTL

2

Chương trình kiên cố hóa hạ tầng 

giao thông và kênh mương trên địa 

bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

Các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố

Đầu tư đường thôn, đường liên thôn, đường 

ngõ xóm, đường hẻm khu dân cư, đường 

giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng

2021-

2025

280/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2020; 

338/QĐ-UBND 

ngày 15/4/2021

   1,000,000       500,000          500,000          500,000 

UBND 

các 

huyện, thị 

xã, TP

Tổng kinh phí thực 

hiện chương trình 

1.000 tỷ đồng, NST 

500 tỷ đồng, ngân 

sách huyện, xã, huy 

động nhân dân và các 

nguồn hợp pháp khác 

500 tỷ đồng

II Giao thông            58,146            58,146                     -            - 

1

Đường Tỉnh 662B (xã Ia Ake - Chư 

A Thai, huyện Phú Thiện đi huyện Ia 

Pa), tỉnh Gia Lai.

Phú Thiện
L=23,42Km, Bn=6,5m; Bm=5,5m mặt 

đường BTXM

2019-

2021

927/QĐ-UBND 

ngày 24/9/2019
      148,000       148,000    74,854    74,354            58,146            58,146 

BQL các 

DA 

ĐTXD

B TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT      2,117,724      1,217,724                     -           - 

I Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi          633,724          633,724                     -            - 

1
Hồ chứa nước Tầu Dầu 2, huyện Đăk 

Pơ, tỉnh Gia Lai
Đăk Pơ

Xây dựng hệ thống hồ chứa nước dung tích 

hữu ích 3,737 triệu m
3
 gồm cụm công trình 

đầu mối, hệ thống kênh và công trình trên 

kênh chính, kênh nhánh và các công trình 

phụ trợ

2018-

2021

986/QĐ-UBND 

ngày 25/9/2018; 

304/QĐ-UBND 

ngày 31/3/2021

      197,000         29,320  166,047    19,909              9,411              9,411 

BQL các 

DA 

ĐTXD

Phụ lục 4

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI ỨNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh Gia Lai)

ĐVT: Triệu đồng

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD
Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định chủ trương, Quyết định đầu tư ban 

đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh 

Lũy kế số vốn  bố 

trí từ khởi công đến 

hết năm 2020

Ghi chú

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Tổng số

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số

Kế hoạch đầu tư vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025

Đơn vị 

thực hiện
Trong đó:

Tổng số
Trong đó: 

NSĐP
NSĐP

Trong đó

1



Thu hồi các 

khoản ứng 

trước NSĐP

Thanh 

toán nợ 

XDCB

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD
Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định chủ trương, Quyết định đầu tư ban 

đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh 

Lũy kế số vốn  bố 

trí từ khởi công đến 

hết năm 2020

Ghi chú

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Tổng số

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số

Kế hoạch đầu tư vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025

Đơn vị 

thực hiện
Trong đó:

Tổng số
Trong đó: 

NSĐP
NSĐP

Trong đó

2
Vốn đối ứng các Chương trình mục 

tiêu quốc gia

Các 

huyện, thị 

xã, thành 

phố

2021-

2025
         624,313          624,313 

UBND 

các 

huyện, thị 

xã, TP

II Giao thông       1,484,000          584,000                     -            - 

1

Đường hành lang kinh tế  phía Đông  

(đường tránh Quốc lộ 19), tỉnh Gia 

Lai

 Pleiku, 

Đak Đoa, 

Chư Păh

L= 16km, Bn= 30m; Bm= 21m (bao 

gồm đan rãnh), dải phân cách rộng 3m; 

vỉa hè rộng 3mx2=6m; hệ thống thoát 

nước, an toàn giao thông, hệ thống 

chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục 

phụ

2022-

2025

350/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021
   1,200,000       300,000       1,200,000          300,000 

BQL các 

DA 

ĐTXD

Dự án trọng điểm, dự 

án có tính liên kết 

vùng, đường ven biển 

NSTW 900 tỷ đồng, 

NSĐP 300 tỷ đồng

2
Đường liên xã Phú Cần – Ia Rmok, 

huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai
Krông Pa

Tuyến đường gồm 2 nhánh tổng chiều 

dài L= 1,89km; Bm=5,5m; Bn=7,5m; 

hệ thống thoát nước, an toàn giao 

thông

2021

329/NQ-HĐND 

ngày 25/2/2021; 

96/QĐ-SKHĐT 

ngày 30/5/2021

        10,000         10,000            10,000            10,000 

UBND 

huyện 

Krông Pa

3
Đường giao thông trục xã Ia Hiao, Ia 

Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai
Phú Thiện

L=7,73km, đường giao thông nông thôn 

cấp A và cấp B; hệ thống thoát nước, an 

toàn giao thông.

2021-

2022

326/NQ-HĐND 

ngày 25/2/2021; 

493/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2021

        21,000         21,000            21,000            21,000 

UBND 

huyện 

Phú  Thiện

4
Đường liên xã Ia Băng – Ia Pết, 

huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai
 Đak Đoa 

Công trình cấp A giao thông nông thôn 

L=9,1Km; hệ thống thoát nước và an toàn 

giao thông

 2021-

2022

323/NQ-HĐND 

ngày 25/02/2021; 

492/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2021

        20,000         20,000            20,000            20,000 

UBND 

huyện 

Đak Đoa

5
Đường vào làng Đê Kôn, xã H’ra, 

huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Mang 

Yang

L=6,6Km; Bm=3,5 - 5,5m (Bm=5,5m áp 

dụng cho đoạn đông dân cư 

Km0+Km3+700); Bn=5-6,5m (Bn=6,5m 

áp dụng cho các đoạn có gia cố rãnh dọc). 

Hệ thống thoát nước, an toàn giao thông

 2021-

2022

321/NQ-HĐND 

ngày 25/2/2021; 

489A/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2021

        34,000         34,000            34,000            34,000 

UBND 

huyện 

Mang 

Yang

6

Đường giao thông kết nối thị trấn 

Chư Ty đến xã Ia Dơk, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai

Đức Cơ
Đường cấp IV miền núi theo TCVN 4054-

2005; L=4,3km. Hệ thống thoát nước, an 

toàn giao thông

 2021-

2022

333/NQ-HĐND 

ngày 25/2/2021; 

470/QĐ-UBND 

ngày 28/5/2021

        59,000         59,000            59,000            59,000 

UBND 

huyện 

Đức Cơ

7
Đường liên xã Ia Dêr - Ia Bă, huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai
Ia Grai

Đường cấp IV miền núi theo TCVN 4054-

2005 L=9,75Km. Hệ thống thoát nước, an 

toàn giao thông

 2021-

2022

322/NQ-HĐND 

ngày 25/02/2021; 

453/QĐ-UBND 

ngày 28/5/2021

        50,000         50,000            50,000            50,000 

UBND 

huyện Ia 

Grai

8
Đường liên xã phía Đông sông Ba, 

huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai
Ia Pa

Tổng chiều dài tuyến L=14,1km, đường 

cấp IV miền núi theo TCVN 4054-2005. 

Hệ thống thoát nước, an toàn giao thông

 2021-

2022

327/NQ-HĐND 

ngày 25/02/2021; 

494/QĐ-UBND 

ngày 29/5/2021

        30,000         30,000            30,000            30,000 

UBND 

huyện Ia 

Pa

2



Thu hồi các 

khoản ứng 

trước NSĐP

Thanh 

toán nợ 

XDCB

STT Danh mục dự án
Địa điểm 

XD
Năng lực thiết kế

Thời 

gian 

KC-HT

Quyết định chủ trương, Quyết định đầu tư ban 

đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh 

Lũy kế số vốn  bố 

trí từ khởi công đến 

hết năm 2020

Ghi chú

Số quyết định; ngày, 

tháng, năm ban hành

TMĐT 

Tổng số

Trong 

đó: 

NSĐP

Tổng số

Kế hoạch đầu tư vốn NSĐP giai đoạn 2021-2025

Đơn vị 

thực hiện
Trong đó:

Tổng số
Trong đó: 

NSĐP
NSĐP

Trong đó

9
Đường giao thông huyện Phú Thiện, 

tỉnh Gia Lai
Phú Thiện

Đường A1 vào cụm công nghiệp huyện L= 

2,1km; Bn=9m; Bm=7m; cầu BTCT rộng 

9m; Đường vào xã Chư A Thai L=1,07km; 

Đường vào xã Ia Yeng L= 1,3km; Đường 

vào xã Ia Piar L= 1,8km; Đường vào xã Ia 

Sol L= 2km; đường cấp V miền núi theo 

TCVN 4054-2005. Hệ thống thoát nước, an 

toàn giao thông.

2024-

2026

395/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021
        70,000         70,000            30,000            30,000 

UBND 

huyện 

Phú  Thiện  

Tùy theo khả năng cân 

đối vốn hàng năm, cho 

phép bố trí vốn từ năm 

2022 

10
Đường liên xã huyện Đak Pơ, tỉnh 

Gia Lai
Đak Pơ

Xây dựng các tuyến đường liên xã và hệ 

thống thoát nước, an toàn giao thông:

Đường từ thị trấn Đăk Pơ đi xã Yang Bắc, 

Tân An  L=5,6Km, cấp A đường GTNT; 

Đường liên xã Tân An, Yang Bắc đi Đông 

Trường Sơn L=11,2Km; cấp IV miền núi 

theo TCVN 4054-2005;

Đường từ núi Đá lửa thôn An Định xã Cư 

An đến xã Kông Lơng Khơng huyện Kbang 

L=3,3km; cấp A đường GTNT

2024-

2026

354/NQ-HĐND 

ngày 17/6/2021
        70,000         70,000            30,000            30,000 

UBND 

huyện 

Đak Pơ 

C XỔ SỐ KIẾN THIẾT          134,100          134,100                     -            - 

1
Vốn đối ứng các Chương trình mục 

tiêu quốc gia

2021-

2025
         134,100          134,100 

Các 

huyện, thị 

xã, TP

3
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